Họ tên giáo viên: Đoàn Duy Thành

Tiết theo PPCT:.3 Lớp:7

  Ngày soạn:...........................................     

BÀI 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT
TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG
I/ MỤC TIÊU
1/ Kiến thức: Sau bài học, người học:
-Nhận biết được bóng tối , bóng nửa tối và giải thích

- Giải thích được vì sao lại có nhật thực, nguyệt thực

2/ Kỹ  năng: Sau bài học, người học :
- Làm thí nghiệm

- Quan sát hiện tượng

3/ Thái độ: Sau bài học, người học :

    - Nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động thí nghiệm theo nhóm

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG
· Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?

· Tia sáng là gì? Có mấy loại chùm sáng?

III/ ĐÁNH GIÁ
Bằng chứng đánh giá
- Bằng cách quan sát, lắng nghe, thực hành, tư duy và trả lời các câu hỏi của giáo viên để học sinh có thể thể hiện sự hiểu biết của mình

- Các hình thức đánh giá: Bài tập ứng dụng, quan sát, câu đố và đánh giá theo hồ sơ học tập
+ Trong bài giảng: Hs trả lời được các câu hỏi giáo viên đặt ra
+ Sau bài giảng: Hs vận dụng làm được bài tập
IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 1. Giáo viên

- Hình vẽ nhật thực, nguyệt thực

2. Học sinh ( mỗi nhóm)

- 1 đèn pin

- 1 bóng đèn điện lớn: 220V- 40W

- 1 vật cản bằng bìa

- 1 màn chắn sáng

V/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1/ Ổn định lớp (1’)

2/ Các hoạt động dạy và học
* Hoạt động 1: 
- Mục đích: kiểm tra bài cũ (7’)
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát

- Phương tiện, tư liệu: SGK

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


	? Phát biểu dịnh luật truyền thẳng ánh sáng

? Cách biểu diễn đường truyền ánh sáng

? Tìm cách cắm 3 kim thẳng hàng bằng cách ngắm


	- Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truỳen đI theo đường thẳng

- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng

- Cắm hai kim thẳng đứng . Cắm kim 3 sao cho ngắm ở vị trí thứ nhất không nhìn thấy kim thứ hai và  thứ ba




* Hoạt động 2: 
- Mục đích: Đặt vấn đề vào bài (2’)
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát

- Phương tiện, tư liệu: SGK
	Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò

	Ban ngày trời nắng và không có mây ta nhìn thấy ró bóng cột đèn. Khi có 1 đám mây mỏng che khuất mặt trời thì bóng đó bị nhoè đi.Vì sao lại có sự biến đổi đó?

	Hs lắng nghe phần đặt vấn đề của giáo viên và dự đoán


*  Hoạt động 3: 
- Mục đích: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm , quan sát và hình thành khái niệm bóng tối- bóng nửa tối (15 phút)
- Phương pháp: vấn đáp, tự nghiên cứu, quan sát, thực hành.
- Phương tiện: SGK, - 1 đèn pin, 1 bóng đèn điện lớn: 220V- 40W, 1 vật cản bằng bìa 1 màn chắn sáng

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Nội dung

	- Gv yêu cầu học sinh quan sát hình 3.1

? Nêu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm

- Yêu cầu các nhóm hoạt động nhóm quan sát TN

? Gv yêu cầu các nhóm hoàn thành C1

? Khi chưa có miếng bìa ta có nhìn thấy toàn bộ miếng bìa không? vì sao

? Khi có miếng bìa tại sao trên màn chắn lại có vùng tối
- Gv thông báo vùng tối đó được gọi là bóng tối

- Yêu cầu học sinh hoàn thành phần nhận xét

? Bóng tối hình thành như thế nào
- Quan sát hình 3.2 ,nêu dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm, cách bố trí thí nghiệm có gì khác

- Yêu cầu hs hoạt động nhóm làm thí nghiệm và trả lời C2

- Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm

? Tại sao vùng 2 lại không sáng bằng vùng 3

- Thông báo vùng 2 được gọi là bóng nửa tối

-Yêu cầu học sinh hoàn thành phần nhận xét

	- Quan sát

- Dụng cụ : 1 đèn pin, 1 miếng bìa, 1 màn chắn

- Đặt miếng bìa trong khoảng từ đèn pin đến màn chắn , quan sát vùng sáng vùng tối trên màn

- Hoạt động nhóm và tiến hành quan sát

- Thảo luận nhóm C1

- có, vì có ánh sáng từ đèn chiếu đến miếng bìa và miếng bìa hắt  lại ánh sáng và chiếu vào mắt ta

-Vì vùng đó không nhận được ánh sáng từ đèn ( do ánh sáng từ đèn đến màn chắn theo đường thẳng đã bị miếng bìa chặn lại)

- Hoàn thành nhận xét

- Nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới

-Cách tíên hành thí nghiệm tương tự thí nghiệm hình 3.1

-Dùng nguồn sáng rộng hơn so với nguồn sáng hình 3.1

- Hoạt động nhóm và thảo luận C2

-Vùng1: vùng tối

-Vùng 3: Vùng được chiếu sáng đầy đủ

- Vùng 2: không sáng bằng vùng 3

- Vì vùng 2 chỉ nhận được ánh sáng từ 1 phần của nguồn sáng chiếu tới

- Hoàn thành nhận xét.

- Tìm hiểu vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo.


	I. Bóng tối- bóng nửa tối:

* Thí nghiệm

- C1: Phần màu đen hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn tới vì ánh sáng truyền theo đường thẳng đã bị vật chắn chặn lại

* Nhận xét:

... nguồn sáng...
- C2:Do vùng 2 chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng nên không sáng bằng vùng 3

* Nhận xét:

...1 phần nguồn sáng..



* Hoạt động 4: 
- Mục đích: Tìm hiểu nhật thực, nguyệt thực (15 phút)
- Phương pháp: vấn đáp, tự nghiên cứu, quan sát

- Phương tiện: - Hình vẽ nhật thực, nguyệt thực

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	-? Tại sao không nhìn thấy mặt trời vào ban ngày và mặt trăng vào ban đêm mà đáng lẽ ngày đó phải có mặt trời và trăng sáng.Để giải thích hiện tượng đó ta sẽ nghiên cứu phần tiếp theo
- Gv thông báo: 

+ Mặt trăng quay xung quanh trái đất

+ Mặt trời chiếu sáng mặt trăng và tráí đất 

Nên trên trái đất xuất hiện ngày và đêm

- Gv yêu cầu học sinh đọc thông báo và trả lời câu hỏi

? Trên hình 3.3 mặt trăng nằm ở vị trí nào so với mặt trời và trái đất 

? Vậy trên trái đất sẽ xuất hiện những vùng nào

? Đứng ở vị trí nào trên trái đất sẽ quan sát thấy nhật thực toàn phần ? vì sao

? Đứng ở vị trí nào trên trái đất sẽ quan sát thấy nhật thực một phần

? Vì sao

- Yêu cầu học sinh giải thích C3

- Yêu cầu học sinh đọc thông báo 

? Quan sát hình 3.4 , chỉ ra mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực
	- Nghe thông báo

- Mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất và mặt trời, mặt trăng, trái đất nằm trên một đường thẳng

- vùng bóng tối của mặt trăng, vùng bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất

- vùng bóng tối của mặt trăng trên trái đất . Vì ánh sáng từ mặt trời chiếu đên trái đất bị mặt trăng che khuất

-Vùng bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Vì đứng ở vị trí đó chỉ nhận được một phần ánh sáng từ mặt trời chiếu tới trái đất

- Thảo luận nhóm 

- Đọc thông báo.

- vị trí 2; 3 thấy trăng sáng.

- Vị trí 1 thấy có nguyệt thực vì khi đó mặt trăng bị trái đất che không đựoc mặt trời chiếu sáng nữa , lúc đó ta không nhìn thấy mặt trăng

- 

	II. Nhật thực- nguyệt thực:

- C3: Vì mặt trời nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng bị mặt trăng che khuất  không cho ánh sáng  mặt trời chiêú đến

- C4: Vị trí 1: thấy nguyệt thực

Vị trí 2,3 thấy trắng sáng




* Hoạt động 5: 
- Mục đích: Vận dụng  (5 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, tự nghiên cứu

- Phương tiện: SGK

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	-Gv  làm lại thí nghiệm 2 cho học sinh quan sát . Yêu cầu học sinh quan sát 

- Di chuyển miếng bìa yêu cầu học sinh quan sát và nêu hiện tượng quán sát được

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm c6


	- Hs quan sát và nêu hiện tượng xảy ra

- thảo luận nhóm C6

	III. Vận dụng: 

- C5: Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối đều thu hẹp lại hơn. Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa , chỉ còn bóng tối rõ rệt 

- C6:



*Hoạt động 6:

- Mục đích: Củng cố và hướng dẫn về nhà ( 5’)

- Phương pháp: Vấn đáp

- Phương tiện: SGK

? Bóng tối là gì

? Bóng nửa tối là gì

? Giải thích hiện tượng nhật thực , nguyệt thực

- Học bài.

- Làm bài tập 3.1,3.2,3.3,3.4 sbt

- Đọc có thể em chưa biết- SGK/Tr 11

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

· SGK Vật lý 7, SGV, SBT Vật lý, vở BT vật lý

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   

